TRƯỜNG THCS THANH ĐA

NỘI DUNG HỌC TẬP
MÔN:   Ngữ văn     KHỐI: 8                                    

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ

CÂU GHÉP
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm
          
Câu ghép là câu có 2 cụm CN-VN trở lên và chúng không bao chứa nhau. Mỗi cụm CN-VN của câu ghép là một dạng câu đơn và được gọi chung là một vế của câu ghép.

VD: 
a) Lan / đi lao động.
   CN      VN                                   -> Câu có 1 cụm CN-VN => Câu đơn. 

b) Xe này // máy / còn chạy tốt.
                   C           V   
   CN                VN                       -> Câu có 2 cụm CN-VN, 1 nòng cốt => Câu        
                                                                               đơn mở rộng thành phần VN. 
    
c) Mẹ / đã về,// cả nhà / đều vui.
  CN1  VN1     CN2     VN2           -> Câu có 2 cụm CN-VN, 2 vế câu => Câu      
                                                                                                                     ghép.

2. Các cách nối các vế câu ghép
- Dùng những từ nối (quan hệ từ; cặp quan hệ từ, phó từ, đại từ) 
VD:
+ Mẹ tôi là công nhân và bố tôi là bác sĩ. ->Nối bằng quan hệ từ
+ Vì họ không tiết kiệm nên họ không còn tiền để chi tiêu cuối tháng. ->Nối bằng cặp quan hệ từ
+ Tôi chưa nói, nó đã làm. -> Nối bằng cặp phó từ
+ Anh bảo gì, tôi làm nấy. -> Nối bằng cặp đại từ
- Dùng dấu câu (,), (;), (:).

3. Các kiểu quan hệ trong câu ghép
	Kiểu quan hệ giữa các vế
	Từ nối
	Ví dụ

	Quan hệ nguyên nhân – kết quả
	Bởi vì … nên… /Vì…nên…
	Bởi vì xe bị nổ lốp nên tôi đến buổi họp trễ 10 phút.

	Quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả
	Nếu … thì …/ Hễ … thì … / Giá (như) … thì … 
	Giá nó nghe lời tôi thì nó đâu đến nỗi phải bị gãy tay.

	Quan hệ tăng tiến
	… càng … càng…
	Anh càng nói, nó càng khóc to.

	Quan hệ lựa chọn
	… hay/hoặc …
	Anh nói hay tôi nói.

	Quan hệ bổ sung
	Không những … mà còn …
… cũng …
	Tôi đến và nó cũng đến.

	Quan hệ nối tiếp
	… và / rồi …
	Tôi đánh răng rửa mặt rồi tôi đi ăn cơm.

	Quan hệ đồng thời
	…vừa … vừa …
	Họ vừa đi, họ vừa hát.

	Quan hệ giải thích
	… nghĩa là … / dấu (:)
	Mọi người bỗng yên lặng: chủ tọa bắt đầu đưa ra phán quyết.

	Quan hệ tương phản
	Mặc dù (Tuy) … nhưng …
	Tuy Nga thắng giải vô địch cờ vua nhưng bạn ấy không hề tỏ vẻ kiêu căng.



* Để xác định mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:
- Dựa vào các quan hệ từ, các cặp quan hệ từ, các phó từ, các đại từ trong các vế câu ghép.
- Dựa vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.

4. Cách xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu
	
	KHÁI NIỆM
	CÁCH XÁC ĐỊNH

	CHỦ NGỮ
	- Là bộ phận thứ nhất trong câu, nêu người hay sự vật làm chủ sự việc.
	- Thường đứng đầu câu.
- Chủ yếu là danh từ hoặc đại từ.
- Chủ ngữ có thể dùng trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Việc gì? Sự vật gì?, v.v..
Ví dụ:
a)Tôi đang làm việc. (Ai đang làm việc ? -> Tôi (đại từ)-> Tôi là chủ ngữ).
b) Nam đang đi học. (Ai đang đi học ? ->Nam(danh từ)->Nam là chủ ngữ)
c) Lao động là vinh quang. (Cái gì là vinh quang ? ->Lao động (động từ, nhưng trong trường hợp này thì “lao động” được hiểu như 1 danh từ và đóng vai trò là chủ ngữ).
d) Quyển sách bạn tặng tôi rất hay. (Cái gì rất hay ? -> Quyển sách bạn tặng tôi -> đây là một cụm chủ - vị đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu "Quyển sách bạn tặng tôi / rất hay").

	VỊ NGỮ
	- Là bộ phận thứ hai trong câu, nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, bản chất, đặc điểm,... của người, vật, việc nêu ở chủ ngữ.
	- Là một từ, một cụm từ, hoặc có khi là một cụm chủ - vị.
- Vị ngữ có thể dùng trả lời câu hỏi: Làm gì? Như thế nào? Là gì?, v.v..
Ví dụ:
a) Con mèo đang ngủ. (Con mèo đang làm gì ? ->đang ngủ -> đang ngủ là vị ngữ).
b) Ngôi nhà đẹp quá. (Ngôi nhà này như thế nào ?->đẹp quá-> đẹp quá là vị ngữ).
c) Chiếc bàn này gỗ còn tốt lắm. (Chiếc bàn này như thế nào ? ->gỗ còn tốt lắm->gỗ còn tốt lắm là vị ngữ, và là một cụm chủ - vị: gỗ: chủ ngữ/ còn tốt lắm: vị ngữ, đóng vai trò là vị ngữ trong câu "Chiếc bàn này / gỗ còn tốt lắm").



II. BÀI TẬP
Bài tập 1: Tìm câu ghép và xác định các vế của câu ghép trong 2 đoạn văn sau:
    a)  (1) Thần Nắng cũng đem ấm áp đến vùng ngập lũ. (2) Nước rút nhanh, hoa cỏ bừng nở, chim gọi bầy làm tổ, ong tìm hoa làm mật. (3) Vạn vật trút bỏ lớp áo ướt át, vui đón những tia nắng ấm chan hòa. (4) Không ai nói với ai điều gì nhưng thần Mưa và thần Nắng đều hiểu rằng, mùa xuân chỉ trở về trong thuận hòa và yêu thương. 

     b)  (1) Đèn Am vừa bật lên, một cảnh đẹp kỳ dị đã phơi ngay trước mắt tôi. (2) Lẩn trong sương mù, mấy trăm chiếc thuyền đều lên đèn một lượt. (3) Ngọn đèn xao động trông hơi mờ và xanh nhạt. (4) Thuyền trôi từ từ nên ánh đèn cứ thay đổi chỗ mãi. (5) Trước cảnh xinh đẹp ấy, tôi hối hận đã dám nghi dân làng quên cuộc họp hàng năm.

Bài tập 2: Viết tiếp vế, tạo thành câu ghép

	Mùa hè đã đến
	mặt trời thức dậy sớm sau lũy tre làng.

	Mặt trời lặn
	bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen.

	Nếu trời mưa to
	cánh đồng trước nhà tôi có thể bị ngập.

	Vì con người đang sử dụng các sản phẩm bằng nhựa 
	nên trái đất đang phải đối mặt với tình trang ô nhiễm rác thải nhựa rất nghiêm trọng.

	Nếu em ôn tập cẩn thận
	thì em sẽ đạt kết quả tốt.

	Dù đêm đã rất khuya
	 nhưng Lan vẫn chăm chỉ làm bài tập về nhà.

	Thấy mẹ đang bận nấu cơm ở trong bếp
	em liền giúp mẹ thu áo quần khô vào và gấp gọn gàng.



Bài tập 3: Xác định cấu trúc ngữ pháp (tìm chủ ngữ, vị ngữ) và chỉ ra kiểu câu (câu đơn, câu ghép.
1) Cây đa già đang run rẩy cành lá chào gió mới.u đơn
2) Cây đa già run rẩy cành lá, nó đang chào những cơn gió mới của buổi sáng.
3) Cây đa già run rẩy cành lá, vui vẻ chào đón làn gió mới của mùa hè.
4) Cây đa già run rẩy cành lá trong làn gió mới, nó đang vẫy tay chào ngày mới đó.
5) Nhờ bác lao công, sân trường luôn sạch sẽ.
6) Vì học giỏi, tôi đã được bố thưởng quà.
7) Nhờ An học giỏi mà bạn được thưởng quà.
8) Nhờ tôi đi học sớm mà tôi tránh được trận mưa rào.
9) Do không học bài, tôi đã bị điểm kém.
10) Tại tôi mà cả lớp đã bị mất điểm thi đua.
11) Vì nhà nghèo mà cậu ấy phải bỏ học.
12) Nhờ tập tành đều đặn, Dế Mèn rất khoẻ.
13) Vì thành tích của lớp, các bạn ấy đã thi đấu hết mình.
14) Vì Dế Mèn tập tành đều đặn nên nó rất khoẻ.
15) Vì cả lớp đã cổ vũ hết mình, các bạn ấy thi đấu rất nhiệt tình.
16) Tuy Lan học giỏi nhưng bạn ấy không hề kiêu căng.
17) Tuy Lan học giỏi nhưng bạn ít khi đạt điểm cao.
18) Tuy trời rét nhưng các bạn ấy vẫn đi học đều.
19) Mặc dù nhà Nam nghèo nhưng bạn ấy vẫn học giỏi.
20) Lan không chỉ học giỏi mà chị ấy còn hay giúp đỡ bạn bè.
21) Nếu thời tiết khắc nghiệt, bà con quê tôi sẽ không còn gì để ăn.
22) Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở lại nhà.
23) Tôi về đến nhà thì trời đổ mưa rào.
24) Chúng tôi phấn đấu học giỏi để thầy cô vui lòng.
25) Ba mẹ rất vui lòng khi chúng tôi phấn đấu học giỏi.V1                   C2                26) Anh ấy đi học bằng chiếc xe máy màu đỏ.ép
27) Vừa đi làm mà anh ấy đã mua được xe máy.âu đơn
28) Chưa sáng rõ, bà con đã ra đồng làm việc.
29) Mặt trời chưa lên, bà con đã ra đồng làm việc.
hép
Bài tập 4: Đặt câu ghép có sử dụng các cặp quan hệ từ sau:
1) Nếu…………………………………….thì…………………………V1      C                           2) Vì……………………………………..nên……………………………….C1               4) Không những………………………………mà…………………………….
5) Hễ………………………………………….thì……………………………..
6) Nhờ……………………………..mà…………………………………….C1             uy Cúc đã học bài được một tiếng rồi nhưng em vẫn không hề thầy mệt.
Bài tập 5: Từ các hình ảnh gợi ý, hãy đặt các câu ghép với nội dung tương ứng (Chủ đề môi trường)
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NÓI QUÁ
NÓI GIẢM – NÓI TRÁNH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1) Khái niệm
     Nói quá (hay cường điệu hóa, nói thậm xưng, ngoa dụ) là biện pháp tu từ phóng đại lên tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng, con người nhằm gây ấn tượng mạnh. 
VD: 
1) Hai bạn kia trông giống nhau quá -> Hai bạn kia giống nhau như hai giọt nước.
2) Một tình thế rất nguy hiểm, gay cấn -> Một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
3) Cụ Bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà xơi nước.
4) Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
     => Trong các câu trên, hai câu in đậm có sử dụng biện pháp tu từ nói quá nhằm gợi hình ảnh, tạo ấn tượng mạnh cho câu văn.  
* Biện pháp nói quá thường được sử dụng kèm với biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ.
VD:
Rẻ như bèo, nhanh như cắt…

     Nói giảm – nói tránh là cách nói tế nhị, uyển chuyển, để giảm nhẹ đi tính chất của sự việc, tránh diễn đạt thô tục, ghê sợ, làm giảm sự đau thương, mất mát…
     Một số cách nói giảm nói tránh thường gặp.
        - Sử dụng các từ đồng nghĩa Hán việt 
          VD: Chết: từ trần, tạ thế…
                  Chôn: mai táng, an táng…
          - Sử dụng hiện tượng chuyển nghĩa thông qua các hình thức ẩn dụ, hoán dụ.
          VD: Bác đã lên đường theo tổ tiên.
          -  Phủ định từ trái nghĩa.
          VD: Xấu -> chưa đẹp, chưa tốt.
          - Nói trống
          VD: Ông ấy chỉ nay mai thôi.
     Nói giảm nói tránh chủ yếu được dùng trong lời nói hàng ngày, văn bản chính luận, văn bản nghệ thuật...
VD:
1) Bác đã lên đường theo tổ tiên
    Mác – Lê nin, thế giới người hiền.
2) Rõ tội nghiệp về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.
3) Họ đã về chầu Thượng đế.
4) Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa?

II. BÀI TẬP
Bài 1. Xác định biện pháp nói quá trong các trường hợp sau:
1) Anh chị yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi, từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được.
2) Cái cụ Bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn nhặn mời hắn vào nhà xơi nước.
3) Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông cũng phải cạn.
4) Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta.
5) Nhìn thấy tội ác của giặc, ai ai cũng bầm gan tím ruột.
6) Đội trời, đạp đất ở đời
Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông.
7) Chú tôi ấy à, đạn bắn vào lỗ mũi chú hỉ ra là chuyện thường.
8) Sức ông ấy có thể vá trời lấp biển.
9) Người say rượu mà đi xe máy thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
10) Tiếng hát át tiếng bom.

Bài 2. Chỉ ra biện pháp nói giảm nói tránh trong các câu sau
1) Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời Thị Kính mới được minh oan và được đức phật đưa về miền vĩnh cửu trong niềm xót thương nuối tiếc.
2) Rùa Vàng đứng trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân”.
3) Mẹ đã có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
4) Anh không nên ở đây nữa.
5) Đây là lớp học cho trẻ em khiếm thị.
6) Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời, Thị Kính mới được minh oan và được trở về cõi Phật.
7) Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
8) Bỗng lòe chớp đỏ
    Thôi rồi, Lượm ơi!



ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

Đề bài: kể lại một câu chuyện cảm động (giữa người với người) mà em đọc được từ sách, báo, đài...về:
1. Lòng nhân ái. 
1. Tình mẹ.

DÀN Ý HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI CÂU CHUYỆN

I. Mở bài:  Dẫn dắt, giới thiệu khái quát về câu chuyện đã được đọc.
- Mở bằng 1 câu hỏi, 1 câu trích dẫn về tình yêu thương giữa người với người.
- Mở đầu bằng 1 số liệu hay 1 sự việc nào đó liên quan tới bài. 

II. Thân bài:  (Nhân vật – sự việc, diễn biến – kết thúc)
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định.
 Trả lời các câu hỏi : Câu chuyện đã diễn ra ở đâu? Khi nào? Với ai? Như thế nào? 
- Kể diễn biến câu chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm
- Nêu lên quan điểm riêng của mình về những con người, sự việc xảy ra trong câu chuyện được kể.
Có thể đặt ra những câu hỏi và tự trả lời:
· Vì sao những người trong câu chuyện ấy họ lại làm vậy ? Họ làm những việc đó vì điều gì ? Làm cho danh tiếng của mình hay vì điều gì khác ?
· Nếu ta đặt mình ở trường hợp ở người đi giúp đỡ và người được giúp đỡ, ta sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ gì ?

III. Kết bài: 
- Khẳng định lại ý nghĩa và vai trò của câu chuyện đối với bản thân: là một câu chuyện cảm động về, một bài học quý giá, một lời nhắc nhở, một bài học giáo dục, một la bàn chỉ đường,…
- Bày tỏ cảm nghĩ hoặc thái độ của mình về câu chuyện ấy hoặc về các nhân vật trong câu chuyện mình vừa kể.
- Từ đó rút ra bài học cho bản thân (từ giờ ta ngộ ra được điều gì, ta thấy ta cần tự thay đổi điều gì ở mình không ?)
- Trích câu thơ, lời bài hát hoặc câu ca dao tục ngữ nói về lòng nhân ái/ tình mẹ.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 
NGỮ VĂN 8
I. VĂN BẢN (3 điểm)
* Chú ý các văn bản sau:
- Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
- Ôn dịch thuốc lá
- Bài toán dân số
-> Xác định tên văn bản, tên tác giả, thể loại, nêu thực trạng, tác hại, biện pháp...
II. TIẾNG VIỆT (1 điểm)
* Chú ý các nội dung sau:
- Nói quá
- Nói giảm nói tránh
- Câu ghép
-> Xác định chúng trong các đoạn văn cho sẵn, nêu tác dụng, phân tích thành phần câu, cách nối vế câu... Hoặc đặt câu có sử dụng chúng.
III. TẬP LÀM VĂN (6 điểm)
Đề 1: Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về lòng nhân ái mà em đọc được từ sách, báo, đài, internet…
* Dàn ý:
a. Mở bài (0.75 điểm)
- Nêu tình huống dẫn dắt, giới thiệu câu chuyện về lòng nhân ái mà em đã đọc một cách ấn tượng, có sáng tạo. (câu chuyện em đọc ở đâu? ở sách/ báo/ đài/ intenet; tên truyện, tác giả, nhà xuất bản nếu có).
b. Thân bài (3.5 điểm)
- Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự hợp lý (Câu chuyện diễn ra ở đâu? Lúc nào? Chuyện có những nhân vật nào? Sự việc bắt đầu như thế nào? Diễn biến cụ thể ra sao? Kết thúc câu chuyện như thế nào?... Khi kể có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm)
- Lòng nhân ái được thể hiện cụ thể như thế nào? Vai trò của lòng nhân ái trong cuộc sống.
- Nêu suy nghĩ của em từ câu chuyện được kể, câu chuyện có tác động lên cuộc sống như thế nào và thay đổi gì đối với bản thân em.
- Rút ra bài học cho bản thân em.
c. Kết bài: (0.75 điểm)
- Khẳng định lại ý nghĩa của câu chuyện.
- Cảm nghĩ và hành động của bản thân em
Đề 2: Hãy kể lại một câu chuyện xúc động về tình mẹ mà em đọc được từ sách, báo, đài, internet…
* Dàn ý:
a. Mở bài (0.75 điểm)
- Nêu tình huống dẫn dắt, giới thiệu câu chuyện về tình mẹ mà em đã đọc một cách ấn tượng, có sáng tạo. (câu chuyện em đọc ở đâu? ở sách/ báo/ đài/ intenet; tên truyện, tác giả, nhà xuất bản nếu có).
b. Thân bài (3.5 điểm)
- Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự hợp lý (Câu chuyện diễn ra ở đâu? Lúc nào? Có những nhân vật nào? Sự việc bắt đầu như thế nào? Diễn biến cụ thể ra sao? Kết thúc câu chuyện như thế nào?... Khi kể có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm)
- Tình mẫu tử được thể hiện cụ thể như thế nào? vai trò của tình mẫu tử đối với cuộc đời của mỗi con người.
- Nêu suy nghĩ của em từ câu chuyện được kể.
 c. Kết bài: (0.75 điểm)
- Nêu cảm nghĩ, mong muốn và hành động của bản thân

-> Yêu cầu về hình thức: (1 điểm)
- Kể chuyện kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Kể đúng bố cục 3 phần (Mở bài – thân bài – kết bài)
- Kể bằng lời văn của em
- Trình bày sạch đẹp, rõ ràng, không sai chính tả.

=> Làm bài thi trực tiếp vào thứ 3 (ngày 11/01/2022)
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